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      Họ và Tên:        
 

Ngày    tháng năm    
 

Bài Làm Tại Nhà #3 
Bài Số 12 – Vần Gh 

 
I.  Em hãy tập đánh vần và viết mỗi chữ sau đây 3 lần, sau đó học 

thuộc lòng nghĩa tiếng Anh. [Practice spelling, then write each 
word 3 times on the spaces given and memorize the English 
meaning of the words.] 

 
1. Ghe – boat 
 
            
 
2. Ghé – to drop in, to stop by 
 
            
 
3. Ghẹ – sentinel crab 
 
            
 
4. Ghẻ – itch; scabies 
 
            
 
5. Ghê sợ – horrible, awful, scare 
 
            
 
6. Ghế – chair 
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7. Gồ ghề – uneven, rough, bumpy 
 
            
 
8. Ghi chú – to note, to record  
 
            
 
9. Ghi nhớ – to bear/keep something in mind; to memorize 
 
            
 
10. Ghì – to hold tight, to hold fast 
 
            

 
 

II.   Em hãy tập đọc và tập viết bài thơ sau đây để thi tập đọc và chính 
 tả vào tuần tới. Practice reading and writing the following poem 
 for the reading and spelling tests next week 
 

Ghe ghé vô bờ 

 Chi ghé vô chợ 

 Chả quế, chả giò 

 Giá cả rẻ ghê! 

III. Em hãy chọn chữ cho hợp nghĩa và điền vào chỗ trống. Sau đó 
viết xuống hàng phía dưới.  Choose the correct word, fill in the blanks 
to complete the sentences, then write down on the lines given below. 
 
1. Chú Tư _________ qua nhà, cho bà giỏ cá. (ghe, ghé)  
               
 

___________________________________________________ 
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2. Chị Chi ________ tên em vào lớp học. (ghe, ghi) 
 
___________________________________________________ 
 
3. Nhà bà có tủ gỗ, _________ gỗ. (ghê, ghế) 
 
___________________________________________________ 
 
4. Lời cha mẹ dậy con xin ________ nhớ. (ghì, ghi) 
 
___________________________________________________ 
 
5. Ở dơ dễ bị      lở . (ghé, ghẻ) 
 
___________________________________________________ 
 
6. Mẹ đi chợ mua________ .(ghé, ghẹ) 
 
___________________________________________________ 
 
7. Đường đi quá________ .(gồ ghề, ghồ ghề) 
 
___________________________________________________ 
 
8. Ba đi ________ .(ghê, ghe) 
 
___________________________________________________ 
 
** Xin phụ huynh giúp các em học bài và làm bài cho đầy đ ủ 
Sẽ có thi kiểm tra (quiz) vào tuần tới 
 
Xin phụ huynh ký tên: ____________________________   


